
I/ TRẮC NGHIỆM: (2.0 điểm). Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất câu 1, câu 2.
(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Câu 1. Đồng bằng có diện tích lớn nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng ven biển miền Trung. D. Đồng bằng Thanh Hóa.

Câu 2. “Cao nguyên ba-dan xếp tầng” phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi nào của nước ta?
A. Tây Bắc. B. Đông Bắc. C. Trường Sơn Bắc. D. Trường Sơn Nam.

Câu 3. Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ và lượng mưa trung bình các tháng tại trạm khí tượng Nam Định năm 2024
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhiệt
độ (0C)

18,3 19,3 21,3 27,4 28,4 30,5 29,8 30,2 28,2 26,3 24,1 18,8

Lượng
mưa
(mm)

46,3 20,6 83,8 19,6 253,0 275,0 526,0 270,8 831,8 60,6 12,3 3,7

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2024)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết:
a. Nhiệt độ trung bình năm tại trạm khí tượng Nam Định năm 2024 là bao nhiêu oC? (làm
tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
b. Lượng mưa bình năm tại trạm khí tượng Nam Định năm 2024 là bao nhiêu mm? (làm
tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Câu 4. (1,0 điểm). Đọc đoạn thông tin sau và điền đúng/sai theo từng nhận định dưới:
“Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh từ phía Bắc di
chuyển xuống nước ta tạo nên một mùa đông lạnh. Nửa đầu mùa đông, có thời tiết lạnh, khô; nửa
cuối mùa đông có thời tiết lạnh, ẩm. Từ phía nam dãy BạchMã trở vào, Tín phong bán cầu Bắc có
hướng Đông Bắc chiếm ưu thế gây mưa cho vùng biển Nam Trung Bộ; còn ở Tây Nguyên và Nam
Bộ thời tiết nóng, khô.”

(Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 114)
a) Hoạt động của gió mùa Đông Bắc đã làm cho miền Bắc có một mùa đông lạnh.
b)Nửa cuối mùa đông gió mùa Đông Bắc bị biến tính khi đi qua biển nên gây thời tiết lạnh ẩm cho
miền Bắc.
c) Tín phong bán cầu Bắc là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở vùng biển Nam Trung
Bộ.
d) Gió mùa Đông Bắc là nguyên nhân tạo nên mùa khô cho Nam Bộ và Tây Nguyên.
II/ TỰ LUẬN: (2.75 điểm).
Câu 1. (1.5 điểm): Trình bày đặc điểm sông Mê Công ?
Câu 1 (1.5 điểm)

“Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc nhưng chủ yếu là các sông nhỏ, ngắn và
dốc”. Dựa vào hiểu biết của mình: Em hãy chứng minh và giải thích đặc điểm trên.
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